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DỰ THẢO 
TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 7 có giao cho Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) chủ trì và phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định quy định quy định về hoạt động vận tải đường bộ. 

Bộ GTVT trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ, với các nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Căn cứ chính trị

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 45- KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông tại Mục 2.2 trong đó yêu cầu “Siết chặt công tác quản lý vận tải, gắn chặt chẽ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải với người điều khiển phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và các chủ trương, chính sách của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu của người dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 trong đó có nhiệm vụ Chính phủ ban hành sớm ban hành Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2060/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 về kịp thời ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cựu, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

2. Căn cứ pháp lý
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020–2025. 

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 với mục tiêu đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm. 
Ngày 27/6/2024 Luật Đường bộ đã được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) và theo đó tại Điều 56 về hoạt động đường bộ có 14 khoản quy định liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ trong nước và hoạt động vận tải đường bộ quốc tế, gồm nhiều nội dung bao hàm cả những nội dung mới so với đang thực hiện như: vận tải nội bộ, vận tải sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ, loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới … và tại khoản 14 đã giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 56. 

Tại Quyết định số 717/QĐ – TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 7 có giao cho Bộ GTVT chủ trì và phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ
Mặt khác tại Mục 77 Phụ lục IV Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệu (Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH 14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư) quy định kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Căn cứ tình hình thực tiễn 

Để đảm bảo Điều 56 Luật Đường bộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, Chính phủ cần ban hành Nghị định thay thế các Nghị định: Nghị định 10/2020/NĐ–CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định 119/2021/NĐ–CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định số 41/2024/NĐ–CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (sau đây gọi là các Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô) cho phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng được yêu cầu của thực tế.
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của các Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định tại Luật Đường bộ, đồng thời nhưng vẫn đảm bảo các nội dung sau:

a) Về thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp 

Tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương thực hiện quản lý toàn bộ hoạt động vận tải bằng xe ô tô, cụ thể:

- Đối với hoạt động vận tải trong nước: Các công tác quản lý như cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu, biển hiệu; in ấn phù hiệu, giấy phép, công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động vận tải đã được phân cấp triệt để, trong dự thảo Nghị định tiếp tục phân cấp triệt để cho Sở GTVT hai đầu tuyến trong việc quản lý hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định đăng ký kịp thời, nhanh chóng.

- Đối với hoạt động vận tải quốc tế: tiếp tục thực hiện rà soát các điều khoản và sửa đổi thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục hành chính quốc tế để tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hành chính công và tiếp tục tạo ra bình đẳng, minh bạch giữa các đơn vị kinh doanh vận tải quốc tế, trong thời gian tới.
b) Về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính 

Tiếp tục thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 và chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm triển khai quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các quy trình, thủ tục không hợp lý; Để tiếp tục thực hiện chủ trương này thì việc rà soát lại các quy định điều kiện kinh doanh và các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cụ thể: 


Đối với hoạt động vận tải trong nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì toàn bộ công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải gồm: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu, biển hiệu; công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động vận tải đã phân cấp triệt để cho Sở GTVT các địa phương. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu, rà soát để đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Đối với hoạt động vận tải quốc tế, tiếp tục thực hiện rà soát, phân cấp cấp phép vận tải quốc tế cho Sở GTVT, sửa đổi thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục hành chính.

c) Về giải quyết một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn thực hiện

(1) Quá trình triển khai thực hiện Nghị định 10, Bộ GTVT nhận được ý kiến phản ánh của các tổ chức và cá nhân về vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện các quy định về quản lý hoạt động vận tải: (1) Vấn đề về không khả thi đối với gửi hợp đồng về Sở GTVT trước chuyến đi, (2) Vấn đề về phân cấp công bố tuyến cố định, thủ tục đối với tuyến cố định thay đổi hành trình, mở mới hành trình, (3) Vấn đề về cấp phù hiệu đối với xe đăng ký tuyến mới, (4) Vấn đề về thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, thu hồi phù hiệu chưa bảo đảm tính răn đe đối với đơn vị vi phạm, (5) Tình trạng xe tuyến cố định bỏ bến ra hoạt động chạy xe dù, (6) Vấn đề truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình… 

(2) Đối với Nghị định 119/2021/NĐ-CP: Sau hai năm triển khai thực hiện, Nghị định cũng đã góp phần thực hiện triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá của các Sở GTVT vẫn còn gặp một số tồn tại khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và điều chỉnh trong quá trình cấp phép vận tải quốc tế, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện thông qua sổ liên vận quốc tế; cụ thể như sau: (1) Việc quy định “Giấy phép này chỉ được đi lại một lần” cho hoạt động vận tải Việt Nam – Lào gây khó khăn cho những phương phương tiện đi lại nhiều lần trong một tháng (gây lãng phí Giấy phép liên vận, chủ phương tiện phải làm hồ sơ nhiều lần để được cấp sổ mới). (2) Hiện nay nhiều đơn vị kinh doanh vận tải liên vận quốc tế (đặc biêt là các đơn vị kinh doanh vận tải Việt Nam – Lào, hoạt động vận tải quốc tế có hạn ngạch) đề nghị cấp sổ liên vận cho rất nhiều phương tiện nhưng lại không chạy hoặc gộp các sổ lại để sử dụng chạy nhiều lần ……từ đó gây lãnh phí cho ngân sách nhà nước, khó khăn cho công tác quản lý nhà nước khi kiểm soát phương tiện hoạt động trên đường.

Trên cơ sở các bất cập nêu trên, để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nêu trên và quán triệt tinh thần thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng vào pháp luật, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thống nhất giữa pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng; Bộ GTVT đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Trong đó nội dung Nghị định 41 đã cơ bản giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến: tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ, tăng cường tính răn đe đối với các vi phạm dẫn đến thu hồi phù hiệu, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, phân cấp triệt để đến các Sở GTVT trong công tác quản lý tuyến cố định, khắc phục các hạn chế trong thực hiện và quản lý đối với vận tải đường bộ quốc tế…Đến thời điểm hiện nay Nghị định 41/2024/NĐ - CP đã được điều chỉnh, khắc phục những vướng mắc, khó khăn trước đây của Nghị định 10/2020/NĐ–CP, Nghị định 119/2021/NĐ–CP và đã tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ cho cơ quan quản lý nhà nước, tạo sự công bằng bình đẳng trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ trong nước cũng như hoạt động vận tải quốc tế. 

- Ngoài ra, ngày 27/6/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được thông qua. Theo đó việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera của xe ô tô đã được quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trên cơ sở đó các đơn vị kinh doanh vận tải và Sở GTVT sẽ trực tiếp thực hiện việc quản lý, giám sát thông qua dữ liệu chia sẻ từ ngành Công an (thay vì trước đây cần truyền về Cục Đường bộ Việt Nam).

- Một số nội dung hiện đang thực hiện thí điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như: (1) thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, (2) thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc, cần đưa vào quy định cụ thể phù hợp với Luật Đường bộ.

Để đảm bảo hướng dẫn thực hiện Luật Đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 và xuất phát từ căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và thực tiễn thực hiện nêu trên, việc ban hành Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng được yêu cầu của thực tế.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh quản lý hoạt động vận tải đường bộ phù hợp với quy định mới của Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên các tuyến đường cũng như đảm bảo cạnh tranh, công bằng và minh bạch giữa các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ
Tiếp tục hoàn thiện thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác quản lý quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ, bảo đảm đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luạt hiện hành; đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền; giải quyết dứt điểm các khó khăn, tồn tại từ thực tiễn thực hiện.

Tiếp tục xây dựng, thực hiện phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các Bộ, ban ngành, giữa các Sở GTVT địa phương và tăng tính minh bạch, đảm bảo an toàn giao thông nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, của các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vận tải đường bộ bằng xe ô tô, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ trong nước cũng như hoạt động vận tải quốc tế giữa Việt Nam với các nước; tạo sự công bằng bình đẳng, ổn định giữa các loại hình vận tải quốc tế và trong nước; tăng cường thực thi các Hiệp định, Nghị định thư mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết.

2. Quan điểm xây dựng Nghị định

Quy định chi tiết các điều, khoản, điểm đã được Quốc hội giao Chính phủ đồng thời kế thừa hoàn thiện các nội dung đang được áp dụng, thực hiện ổn định, phát huy hiệu quả trên thực tế, không có vướng mắc trong thực tiễn. Sửa đổi, bổ sung, thống nhất một số nội dung về hoạt động vận tải trong nước và hoạt động vận tải quốc tế nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn về hoạt động vận tải đường bộ hiện tại mà vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào pháp luật, trong đó chú trọng quan điểm phân cấp, phân quyền trong quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải cách hành chính, rà soát thu gọn quy trình, thủ tục trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ.
Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; Tạo môi trường hoạt động vận tải bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và minh bạch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.
Rà soát đầy đủ để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương, tổ chức và cá nhân trong tổ chức thực hiện kinh doanh vận tải, hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ.
Kế thừa các quy định hiện hành, bảo đảm sự đồng bộ với các quy định có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Thự hiện Quyết định số 717/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2024 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 7 trong đó giao Bộ GTVT chủ trì và phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-BGTVT ngày 08/8/2024 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó giao Cục Đường bộ là cơ quan chủ trì soạn thảo, Vụ Vận tải là cơ quan chủ trì trình Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ.
2. Bộ GTVT đã thành lập Ban Soạn thảo, thành lập Tổ Biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

3. Thực hiện Quyết định số 981/QĐ-BGTVT ngày 08/8/2024 của Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thện dự thảo lần đầu Nghị định gửi xin ý kiến các Sở: GTVT TP Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; Hiệp hội vận tải TP Hồ chí Minh, Hiệp hội taxi Hà Nội, các đơn vị kinh doanh vận tải như Tổng công ty vận tải Hà Nội, Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh, Công ty cổ phần Phương Trang (Công văn số 5486/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 09/8/2024). 
Trên cơ sở góp ý của một số cơ quan, đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thiện, chỉnh sửa dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Ngày 8/8/2024, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Tờ trình số 98/TTr-CĐBVN trình Bộ GTVT kèm theo Đề cương Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Sau khi xem xét Tờ trình số 98/TTr-CĐBVN ngày 8/8/2024 và Hồ sơ dự thảo gửi kèm Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 8675/BGTVT-VT ngày 14/8/2024 gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo đề cương Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ, triển khai thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Đề cương Nghị định và trình Bộ GTVT (Tờ trình số 114/TTr-CĐBVN ngày 14/8/2024). Ngày 16/8/2024, Bộ GTVT đã ban hành văn bản 8866/BGTVT-VT về việc phê duyệt Đề cương chi tiết dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ gửi Cục Đường bộ Việt Nam để tiến hành các bước tiếp theo việc xây dựng Nghị định.

4. Ngày 30/8/2024, Bộ GTVT đã ban hành văn bản 9492/BGTVT-VT gửi các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đề nghị góp ý Hồ sơ nghị định Quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Tiếp theo, Ngày 6/9/2024 Bộ GTVT đã ban hành văn bản 9664/BGTVT-VT gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của các cơ quan đơn vị thuộc bộ.

5. Bộ GTVT đã tổ chức, chủ trì họp với Thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập về dự thảo Nghị định và đã có văn bản số ….. ..để lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ Nghị định gửi các Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

6.  Bộ GTVT có văn bản số …… về việc lấy ý kiến Hồ sơ dự thảo Nghị định gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội vận tải hàng hóa và Sở GTVT các tỉnh, thành phố, đồng thời đăng thông tin xin ý kiến rộng rãi trên trang thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử Bộ GTVT để xin ý kiến tham gia đối với dự thảo.

7. Trên cơ sở các cuộc họp của Tổ biên tập và Ban soạn thảo Bộ GTVT đã hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị định.

8. Bộ GTVT đã nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản của ……  các tổ chức, cá nhân thông qua trang thông tin điện tử của Chính phủ và GTVT.

9. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia, Bộ GTVT đã tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ Nghị định và có Công văn số …… gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định về hồ sơ dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định để trình Chính phủ xem xét, ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về kết cấu dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ gồm 5 Chương 82 Điều, như sau:
Chương I. Quy định chung: gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3);
Chương II. Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong nước: gồm 5 Mục 25 Điều (từ Điều 4 đến Điều 28):
Mục I. Quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ (từ Điều 4 đến Điều 12);

Mục II. Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, xe bốn bánh có gắn động cơ (từ Điều 13 đến Điều 16);

Mục III. Quy định về hợp đồng vận tải (từ Điều 17 đến Điều 18);

Mục IV. Quy định về cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; Cấp, thu hồi phù hiệu; Công bố bến xe; Đăng ký khai thác, ngừng hoạt động, đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định (từ Điều 19 đến Điều 24);

Mục V. Quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ (từ Điều 25 đến Điều 28) 

Chương III. Quy định về hoạt động vận tải đường bộ quốc tế: gồm 7 Mục 35 Điều (từ Điều 29 đến Điều 63):
Mục I. Quy định chung (từ Điều 29 đến Điều 30);
Mục II. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận Asean (từ Điều 31 đến Điều 35);

Mục III. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận GMS (từ Điều 36 đến Điều 40);

Mục IV. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép liên vận giuawx Việt Nam, Lào và Campuchia (từ Điều 41đến Điều 44);

Mục V. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc (từ Điều 45 đến Điều 51);

Mục VI. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào (từ Điều 52 đến Điều 57);

Mục VII. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia (từ Điều 58 đến Điều 63).

Chương IV. Tổ chức thực hiện gồm 16 Điều (Từ Điều 64 đến Điều 79);
Chương V. Điều khoản thi hành gồm 3 Điều (từ Điều 80 đến Điều 82).
2. Một số nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định
a. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ; cấp, thu hồi phù hiệu; quy định về hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; quy định về bến xe; quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện; gia hạn thời gian lưu hành cho phương tiện của nước ngoài tại Việt Nam tham gia vận chuyển người, hàng hóa giữa Việt Nam với các nước theo quy định của các điều ước quốc tế về vận tải đường bộ qua biên giới mà Việt Nam là thành viên.
b. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới giữa Việt Nam với các nước theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng được miễn giấy phép theo quy định của các điều ước quốc tế về vận tải đường bộ qua biên giới mà Việt Nam là thành viên.
c. Một số nội dung chính đưa vào dự thảo Nghị định 

Bổ sung khái niệm Bến xe bao gồm bến xe khách và bến xe hàng. Bến xe khách thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách; bến xe hàng thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô vận tải hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải hàng hóa (Khoản 1 Điều 3);
Bổ sung khái niệm Bộ phận quản lý an toàn của đơn vị kinh doanh vận tải phải có người trực tiếp điều hành vận tải và nhân lực đảm bảo an toàn giao thông cho lái xe, xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ khi tham gia hoạt động vận tải đường bộ (Khoản 10 Điều 3);
Bổ sung thêm hình thức kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng xe ô tô thoáng nóc chở khách du lịch (Khoản 1 Điều 5);
Bổ sung thêm quy định cước chuyến đi theo thỏa thuận với đơn vị kinh doanh vận tải: Tiền cước chuyến đi theo thoả thuận giữa hành khách với đơn vị kinh doanh vận tải theo biểu chi phí gắn trên xe taxi hoặc thông qua tổng đài hoặc thông qua phần mềm tính tiền của đơn vị kinh doanh vận tải taxi (Khoản 4 Điều 6);
Sửa đổi quy định hợp đồng vận tải bằng văn bản phải được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện vận chuyển giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải, bao gồm cả thuê người lái xe hoặc giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải thuê cả chuyến xe, bao gồm cả người lái xe (khoản 2 Điều 7);
Sửa đổi quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển sinh viên, học sinh, cán bộ công nhân viên đi học đi làm việc: (Điểm b khoản 6 Điều 7);
Bổ sung quy định kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 9, Điều 10);
Bổ sung quy định về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 11);
Sửa đổi quy định về niên hạn xe ô tô kinh doanh vận tải theo Luật Trật tự an toàn giao thông (Điều 13);
Bổ sung điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 15, Điều 16);
Sửa đổi bổ sung một số quy định về Hợp đồng vận tải bằng văn bản, Quy định về thực hiện Hợp đồng vận tải bằng hợp đồng điện tử (Điều 17, Điều 18);
Bổ sung quy định về cấp giấy phép kinh doanh vận tải cho kinh doanh vận tải, hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ (Điều 19, Điều 20, Điều 21);
Sửa đổi quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định theo hướng thực hiện trên môi trường mạng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch (Điều 22);
Bổ sung quy định đơn vị kinh doanh vận tải, hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ phải có phù hiệu theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ (Điều 24);
Bổ sung quy định về quản lý phương tiện, đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ (Mục V);
Bổ sung quy định về hoạt động vận tải đường bộ quốc tế (Chương III);
Bổ sung điều khoản chuyển tiếp (Điều 80);


V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các Nghị định 10/2020/NĐ–CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định 119/2021/NĐ–CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới, Nghị định số 41/2024/NĐ–CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe hiện đang được áp dụng và thực hiện ổn định, không có vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời cập nhật các nội dung thí điểm, phù hợp với các quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội ban hành, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.


Đến thời điểm này, Nghị định không/có vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ.
 Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo thực hiện./.
(gửi kèm theo Tờ trình: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật; (3) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (4) Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Nghị định; (5) Báo cáo đánh giá tác động Thủ tục hành chính kèm theo Biểu đánh giá tác động của thủ tục hành chính, Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; (6) Văn bản thẩm định của Phòng Pháp chế - Thanh tra Cục ĐBVN; (7) Hồ sơ có liên quan đính kèm).
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